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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh

Đại diện: 

Trần Đức Tân
	Số nhà 151, ngõ gốm, thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.375.365
	Chuyên cung cấp bộ sản phẩm gốm men suối ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Trung
	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0912.388.914
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như lọ hoa đan mây, túi mây đan…

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ thương mại An Huy

Đại diện:

Đỗ Hùng Chiêu
	Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0904.585.159
	Chuyên kinh doanh hộp sơn mài gắn sừng, hộp sơn mài gắn trai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Đức

Đại diện:

Nguyễn Lương Đức
	Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0913.372.745
	Chuyên cung cấp các sản phẩm giày da: giầy công sở, giầy đá bóng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Tỏi đen Việt Nam

Đại diện:

Đỗ Khắc Hoạch
	Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0243.8800.768
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An

Đại diện:

Trần Trung Anh
	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.857.0659


	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo khô Vạn An, rượu đông trùng hạ thảo, sữa can xi ngựa bạch… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Quý Thảo

Đại diện: 

Kiều Văn Quý
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0979.574.652
	Chuyên cung cấp kẹo lạc cao Quý Thảo, kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Cơ sở sản xuất Chiến Tấn

Đại diện:

Nguyễn Thị Gấm
	Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0977.308.038
	Chuyên cung cấp kẹo lạc, kẹo dồi.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Trần Thị Thu Trang
	Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.188.618
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đại diện: 

Doãn Thị Chiến
	Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0388.646.252
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi 

 phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


	3
	Đại lý gạo

Đại diện: 

Chu văn Tuyến
	Xóm Chằm, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0969.163.202
	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	4
	Đại lý gạo

Đại diện: 

Chu Bốn
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0342.475.859
	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè búp khô

Đại diện: Nguyễn Hoàng Vững
	Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.623.173
	Chuyên sản xuất, chế biến, cung cấp sản phẩm chè búp khô chất lượng phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	2
	HTX rau quả sạch Huy Hùng

Đại diện: Nguyễn Quang Hùng
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0392.426.863
	Chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả sạch theo mùa phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Cơ sở sản xuất rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Khắc Thắng
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0347.587.672
	Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở sản xuất rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Khắc Mưu
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội ĐT: 0901.152.001
	Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Xuân Khanh
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0945.691.429
	Chuyên chăn nuôi bò giống, bò thịt BBB, dê thịt  phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Bùi Thị Minh Anh
	Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0384.357.750
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Đắc Văn
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0394.572.386
	Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Đặng Văn Huấn
	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội
ĐT: 0973.911.568


	Chuyên chăn nuôi gà thả vườn phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuấn
	Số 78 đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0989.782.688
	Chuyên cung cấp thịt lợn an toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	HTX chè Trung

Du Tân Cương

Đại diện:
Nguyễn Thanh Dương
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0983.359.121
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Công ty TNHH Huy Cúc

Đại diện: 

Dương Quốc Huy


	Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0912.885.556
	Chuyên cung cấp trà Huy Cúc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty CP chè Hà Thái – Thái Nguyên

Đại diện:
Nguyễn Thị Hiền
	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0976.744.898
	Chuyên cung cấp đinh đinh trà, Hà Thái trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











